
STT Mã HS-SV Họ và tên Giới tính Ngày sinh Lớp

1 2046230129 Trần Phan Thành Vinh Nam 04/10/2005 14DHCNTC01

2 2022230016 Phan Thị Thu Hà Nữ 27/12/2005 14DHDB03

3 2004231101 Nguyễn Trung Kiên Nam 13/09/2005 14DHHH02

4 2036230529 Văn Nguyễn Kiều Trâm Nữ 16/03/2005 14DHKDQT09

5 2043231616 Nguyễn Khánh Văn Nam 03/08/2005 14DHKDTT

6 2007230136 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 25/12/2005 14DHKT01

7 2007230158 Nguyễn Xuân Khoa Nam 02/12/2005 14DHKT06

8 2037230315 Nguyễn Đức Phúc Nam 17/10/2005 14DHKTL03

9 2037230143 Nguyễn Bá Huy Nam 04/03/2005 14DHKTL08

10 2031231251 Trần Thị Thu Hiền Nữ 25/11/2005 14DHMT

11 2034230115 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 08/06/2005 14DHNA02

12 2023230039 Lê Cảnh Tuỳ Anh Nam 29/11/2005 14DHNH01

13 2023230135 Lê Ngọc Hân Nữ 13/06/2005 14DHNH03

14 2023230061 Nguyễn Phan Bảo Châu Nữ 18/02/2005 14DHNH06

15 2023230212 Phạm Ngọc Kiều Linh Nữ 10/07/2005 14DHNH07

16 2024230070 Hồ Minh Khang Nam 05/05/2005 14DHQTDVLH01

17 2013230376 Nguyễn Phan Quỳnh Như Nữ 25/05/2005 14DHQTKD05

18 2038230065 Ngô Thị Mỹ Hạnh Nữ 22/01/2005 14DHQTKS04

19 2040230212 Nguyễn Hồng Kỳ Nam 11/07/2005 14DHQTMK01

20 2040230702 Nguyễn Phương Nhật Vy Nữ 12/07/2005 14DHQTMK01

21 2040230666 Nguyễn Phương Cẩm Uyên Nữ 18/07/2005 14DHQTMK05

22 2041230187 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 10/05/2005 14DHQTTP02

23 2032230321 Nguyễn Duy Nguyên Nam 20/11/2005 14DHTDH01

24 2032230360 Lê Phước Tài Nam 24/03/2005 14DHTDH02

25 2032230433 Trần Quốc Việt Nam 22/12/2005 14DHTDH04

Danh sách sinh viên khóa 14ĐH cần cung cấp thông tin CCCD

để làm thủ tục mua BHYT năm học 2023-2024 

Nhằm phục vụ công tác kê khai thông tin mua BHYT cho sinh viên khóa 14DH, Phòng CTSV&TTrGD 

thông báo những sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) nộp 01 bản CCCD photo về Phòng 

CTSV&TTrGD (giờ hành chính) đến hết ngày 30/10/2023.



26 2001230044 Nguyễn Gia Bảo Nam 28/03/2005 14DHTH12

27 2001230555 Đinh Hiếu Nghĩa Nam 11/06/2005 14DHTH14

28 2005230695 Phan Huỳnh Kim Xuyến Nữ 24/12/2005 14DHTP02

29 2005230279 Vũ Quế Trúc Ly Nữ 30/09/2005 14DHTP04

30 2005230593 Trịnh Huyền Trang Nữ 21/02/2005 14DHTP07

31 2005230450 Nguyễn Hồ Thy Phương Nữ 24/09/2005 14DHTP01

32 2040230018 Trần Thị Lan Anh Nữ 24/05/2005 14DHQTMK01

33 2042230015 Nguyễn Hoàng Đức Nam 11/07/2005 14DHKTN02

34 2013230242 Hồ Thị Vương Linh Nữ 19/04/2005 14DHQTKD03

35 2032230226 Lê Hoàng Xuân Định Nam 24/09/2005 14DHTDH01

36 2005230694 Hồ Văn Xuyến Nam 20/03/2005 14DHTP05

37 2002230092 Huỳnh Gia Nam Nam 29/01/2005 14DHDT01

38 2003230042 Lê Minh Đức Nam 15/11/2005 14DHCK01

39 2013230573 Trần Huỳnh Bảo Trân Nữ 31/07/2005 14DHQTKD05

40 2013230009 Phạm Nguyễn Nam Anh Nữ 18/07/2005 14DHQTKD05

41 2029230315 Lưu Hoàng Thanh Trúc Nữ 15/04/2005 14DHAV03

42 2037230272 Trang Yến Nhi Nữ 16/10/2005 14DHKTL05

43 2030230144 Trần Lê Bảo Ngọc Nữ 31/05/2005 14DHQTDVNH02

44 2008230071 Lê Tuấn Kiệt Nam 20/01/2005 14DHSH02

45 2005230702 Lê Thị Hải Yến Nữ 28/10/2005 14DHTP08

46 2004230015 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 23/09/2005 14DHHH03

47 2008230064 Lương Thị Bích Huệ Nữ 06/05/2005 14DHSH03

48 2003230142 Lê Anh Tuấn Nam 22/03/2005 14DHCK02

49 2033230015 Phạm Đức Anh Nam 14/06/2005 14DHBM05

50 2003230017 Võ Trần Thanh Bình Nam 15/07/2005 14DHCK02

51 2005230359 Bùi Hoàng Nguyên Nam 20/07/2005 14DHTP10

52 2008230226 Hồ Thị Thúy Vi Nữ 01/04/2005 14DHSH04

53 2001230679 Phạm Hoàng Phúc Nam 11/08/2005 14DHTH16


